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KẾ HOẠCH

Chuyển đổi công tác Quản lý, khai thác và kinh doanh các Chợ
trên địa bàn huyện Tủa Chùa 


Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Nghị định số 11/VBHN-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy định giá các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên,
Căn cứ Công văn số 2449/UBND-TM ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-STC ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Chợ Trung tâm huyện Tủa Chùa;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Chợ Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Chợ Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên;

Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi công tác quản lý, khai thác và kinh doanh các chợ trên địa bàn cụ thể như sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chuyển đổi công tác quản lý, khai thác và kinh doanh các chợ (Sau đây gọi tắt là công tác quản lý chợ) từ Tổ quản lý thuộc UBND thị trấn Tủa Chùa; UBND xã Xá Nhè; UBND xã Tả Sìn Thàng sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi tắt là đơn vị) tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý nhằm phát huy tốt vai trò của các chợ trong việc mở rộng trao đổi, thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa, phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa, góp phần tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân;
- Tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh, khai thác và quản lý chợ chủ động khai thác các tiềm năng, lợi thế của chợ để phát triển, đầu tư, nâng cấp, cải tạo chợ;
- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, khai thác chợ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động chợ;
- Xây dựng các chợ trên địa bàn đáp ứng các tiêu chí văn minh thương mại.
2. Yêu cầu

- Việc chuyển đổi công tác quản lý chợ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hiện hành, phù hợp với đặc điểm, quy mô và tính chất của từng chợ, đảm bảo sau khi chuyển đổi các chợ hoạt động ổn định và phát triển;
- Quá trình chuyển đổi công tác quản lý các chợ đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; bảo đảm các chế độ, quyền lợi hợp pháp của người lao động thuộc Tổ quản lý chợ; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh tại chợ;
- Sau khi chuyển đổi không làm thay đổi mục đích sử dụng đất chợ.
II. NỘI DUNG 

1. Thực trạng tình hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ 

- Chợ Trung tâm huyện Tủa Chùa, chợ xã Tả Sìn Thàng, chợ xã Xá Nhè được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và được đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, giao thương hàng hóa của các thành phần kinh tế và nhân dân. Tổng mức đầu tư xây dựng theo giá trị đã được phê duyệt quyết toán từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước của 03 chợ là 17,21 tỷ. 

- Những năm qua, kể từ khi 03 chợ được đưa vào khai thác, sử dụng về cơ bản đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên công tác quản lý, khai thác chợ còn có những tồn tại, bất cập sau đây:

+ Về công tác quản lý: Hiện tại các chợ do UBND các xã, thị trấn quản lý với mô hình là Tổ quản lý; cách thức tổ chức quản lý chợ khác nhau, dẫn đến những thắc mắc của các hộ kinh doanh còn xảy ra;
+ Về cách sắp xếp, bố trí chỗ ngồi cho các hộ kinh doanh chưa thực sự khoa học, hàng tạp hóa, thương nghiệp; hàng thực phẩm tươi sống, hàng kinh doanh ăn uống đan xem với nhau gây mất vệ sinh, chưa đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Diện tích chỗ ngồi không hợp lý dẫn đến tình trạng một số hộ kinh doanh không thường xuyên phải ra ngồi bán hàng trên vỉa hè, cạnh mép đường gây cản trở giao thông;
+ Công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo từ việc thanh thải đến thu gom, tập kết và xử lý rác thải... 

+ Tình trạng các phương tiện giao thông đậu, đỗ tùy tiện tại khu vực chợ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông;
+ Việc thu, chi các khoản phí, dịch vụ tại các chợ thiếu thống nhất ...

+ Tổ quản lý chợ được hình thành không đảm bảo theo các quy định, không có tư cách pháp nhân để huy động vốn, do đó việc đầu tư, cải tạo nâng cấp chợ phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước. Một số hạng mục của chợ đã xuống cấp chưa được tu sửa kịp thời;
Do vậy, để việc quản lý, khai thác và kinh doanh tại các chợ trên địa bàn có hiệu quả, đảm bảo theo các quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần thiết phải chuyển đổi công tác quản lý, khai thác các chợ trên địa bàn huyện.

2. Hình thức chuyển đổi công tác quản lý chợ và chuyển giao tài sản

- Chuyển đổi hình thức quản lý từ Tổ quản lý chợ sang mô hình Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý thông qua hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

- Thời gian chuyển đổi: Quý II và Quý III năm 2021, thực hiện chuyển đổi cả 03 chợ (chợ xã Xá Nhè, Chợ Trung tâm huyện Tủa Chùa; chợ xã Tả Sìn Thàng)
3. Các bước thực hiện 
- Hoàn thiện dự thảo phương án xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan và ý kiến của Thường trực huyện ủy;
- Phê duyệt, công bố phương án chuyển đổi công tác quản lý chợ;
- Tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu, để lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ theo phương án được phê duyệt;
- Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ trúng thầu hoặc được chỉ định thầu.
4. Tiến độ thực hiện 
- Tháng 4 năm 2021: Rà soát, hoàn thiện dự thảo Phương án chuyển đổi công tác quản lý các chợ; họp thống nhất lựa chọn Phương án;
- Tháng 5/2021: Tổng hợp, hoàn thiện Phương án chuyển đổi công tác quản lý các chợ, phê duyệt phương án chuyển đổi các chợ;
- Tháng 6 đến tháng 9 năm 2021: Tiến hành thực hiện các bước chuyển đổi công tác quản lý các chợ theo Phương án đã được phê duyệt.

5. Một số nội dung trọng tâm khi chuyển đổi

5.1. Về nguyên tắc sau khi chuyển đổi: Đơn vị trúng thầu phải duy trì hoạt động của các chợ tuân thủ quy định hiện hành. Đồng thời tiếp nhận quản lý toàn bộ các hộ, cá nhân đang kinh doanh tại các chợ; đảm bảo hoạt động kinh doanh tại chợ diễn ra bình thường, không gây xáo trộn trước, trong và sau khi chuyển đổi.
5.2. Về tài sản: Chuyển giao toàn bộ tài sản hình thành từ vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác cho doanh nghiệp hoặc hoặc hợp tác xã trúng thầu tiếp nhận để quản lý, sử dụng và khai thác theo quy định. Có kế hoạch sửa chữa lớn hoặc nâng cấp cơ sở vật chất của chợ thì đơn vị quản lý trình UBND huyện phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.
5.3. Về tài chính: Đơn vị trúng thầu tự chủ, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tự quyết định về phân phối thu nhập sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước theo giá trúng thầu.
5.4. Thời gian khai thác, quản lý chợ: Thời gian giao thầu tối đa là 05 năm.
6. Tiêu chí lựa chọn, trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đấu thầu hoặc chỉ định thầu.
6.1. Tiêu chí lựa chọn: Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được giao thầu hoặc chỉ định thầu có tư cách pháp nhân, được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động.
6.2. Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trúng thầu
a) Trách nhiệm

- Sau khi trúng thầu, chậm nhất sau 90 ngày phải triển khai thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, nếu không thực hiện sẽ bị hủy kết quả trúng thầu và thu hồi quyết định giao thầu;
- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo phương án đã được phê duyệt;
- Ký hợp đồng với các thương nhân về việc thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức hoạt động, kinh doanh, khai thác theo đúng quy định của Nhà nước, dưới sự hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo cung cấp điện, nước và các yếu tố cần thiết cho các hộ kinh doanh theo quy định;
- Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động trình UBND huyện phê duyệt; Tổ chức điều hành chợ theo đúng nội quy, quy chế hoạt động được duyệt;
- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh công cộng;
- Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các hộ kinh doanh tại các chợ;
- Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của các chợ và báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tháng, quý, năm.

b) Quyền hạn

- Khai thác mặt bằng chợ theo đúng phương án, nội quy, quy chế được phê duyệt;
- Ký hợp đồng với các hộ kinh doanh về việc thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. Ưu tiên cho các hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh và hiện đang kinh doanh tại các chợ;
- Tổ chức trông giữ phương tiện cho người tham gia kinh doanh, mua sắm.

7. Hồ sơ đấu thầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia dự thầu

Hồ sơ tham gia dự thầu gồm có:

- Đơn tham gia dự thầu (theo mẫu).
- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

- Phương án tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án chuyển đổi công tác quản lý, khai thác chợ.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu) đối với các đơn vị tham gia đấu thầu trình UBND huyện phê duyệt, tham mưu tổ chức đấu thầu theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện triển thực hiện chuyển đổi công tác quản lý chợ; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ đề ra;
- Theo dõi giám sát tình hình thực hiện các nội dung theo phương án chuyển đổi được phê duyệt; tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định;
- Tham mưu Quyết định công nhận đơn vị trúng thầu quản lý chợ trình UBND huyện phê duyệt;
- Kiểm tra, báo cáo, đề xuất với UBND huyện thu hồi Quyết định giao thầu đối với các đơn vị vi phạm các quy định hiện hành;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn xác định giá trị tài sản, phân loại nguồn vốn đầu tư, công nợ của các chợ;
- Hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính áp dụng cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo đúng quy định;
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài sản sau khi thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã được giao kinh doanh khai thác và quản lý chợ.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Kiểm tra sự phù hợp về quy hoạch đối với địa điểm, quy mô các chợ thực hiện việc chuyển đổi công tác quản lý.

- Chủ trì thực hiện xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện chuyển đổi công tác Quản lý, khai thác và kinh doanh các Chợ trên địa bàn huyện Tủa Chùa
- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc và thẩm định, chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng, xác nhận phương án kiến trúc sơ bộ các dự án đầu tư sửa chữa các chợ.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, sơ đồ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra các hộ sản xuất kinh doanh tại chợ thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; đề xuất phương án xử lý (nếu có).
4. Chi Cục Thuế khu vực Tuần Giáo - Tủa Chùa: Phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; thực hiện quản lý thu thuế và các khoản phải nộp khác đối với các đơn vị được giao quản lý chợ.
5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Tuyền hình: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về chủ trương, chính sách khi thực hiện chuyển đổi công tác quản lý chợ; về mục đích, ý nghĩa, nội dung của kế hoạch, phương án chuyển đổi công tác quản lý chợ qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động...
6. Đội Quản lý thị trường số 9: Phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh khai thác chợ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
7. UBND các xã, thị trấn
- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cung cấp hồ sơ pháp lý; hồ sơ đất đai; thông tin mô tả về: Hiện trạng quản lý và sử dụng đất; sơ đồ hiện trạng chợ; danh sách lao động của Tổ quản lý chợ đến thời điểm chuyển đổi; danh sách lao động dự kiến chuyển sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sau khi chuyển đổi; danh sách các hộ kinh doanh cố định tại chợ và quá trình tổ chức kinh doanh; tình hình và kết quả kinh doanh của các hộ tại chợ...;
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của các cấp, kế hoạch, phương án chuyển đổi công tác quản lý chợ đến Nhân dân, các thương nhân đang kinh doanh tại chợ và các thành phần kinh tế khác qua hệ thống loa truyền thanh không dây, lồng ghép vào các buổi họp, sinh hoạt cộng đồng...
8. Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, triển khai thực hiện kế hoạch được duyệt.
Ghi chú: Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và hạ tầng) để tổng hợp, trình UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Tủa Chùa về chuyển đổi công tác quản lý, khai thác và kinh doanh các chợ trên địa bàn huyện./.
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